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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BÁCH VIỆT 
 

Địa chỉ: 26 - 28 Đường DC7, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP HCM 
Tel: (84-8) 62771887       Fax: (84-8) 62560262 

Email: info@bachvietme.com     Website: www.bachvietme.com 
  

 

BẢNG GIÁ GELEX EMIC 
(Áp dụng từ ngày 01/09/2022) 

Lời đầu tiên, Công Ty TNHH Công Nghiệp Bách Việt xin gửi đến Quý công ty lời chào trân trọng và hợp tác. 

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý công ty bảng báo giá các sản phẩm EMIC với các danh mục sau: 

 

STT TÊN HÀNG MÃ HÀNG ĐVT SL 
GIÁ CHƯA 

KIỂM ĐỊNH 

GIÁ CÓ 

KIỂM ĐỊNH 

A CÔNG TƠ CƠ KHÍ      

I CÔNG TƠ CƠ KHÍ 1 PHA      

 Loại trực tiếp - CCX2      

1 Loại 3/9A, 3/12A, 5/20A CV Cái 1 312,000 345,000 

2 Loại 10/30A, 10/40A CV Cái 1 319,000 352,000 

3 Loại 20/80A CV Cái 1 341,000 385,000 

4 Loại 40/120A CV Cái 1 344,000 388,000 

 Loại gián tiếp      

1 Loại 5A - CCX2 CV Cái 1 341,000 374,000 

2 Loại 5A - CCX1 CV Cái 1 408,000 441,000 

II CÔNG TƠ CƠ KHÍ 3 PHA      

 Loại trực tiếp - CCX2      

1 Loại 10/20A MV3E4 Cái 1 1,188,000 1,288,000 

2 Loại 20/40A MV3E4 Cái 1 1,204,000 1,304,000 

3 Loại 10/40A, 20/60A, 25/50A, 30/60A MV3E4 Cái 1 1,252,000 1,352,000 

4 Loại 50/100A MV3E4 Cái 1 1,315,000 1,415,000 

 Loại gián tiếp - CCX2      

1 Loại 2 phần tử 2x5A MV2E3 Cái 1 1,172,000 1,272,000 

2 Loại hữu công 3x5A MV3E4 Cái 1 1,172,000 1,272,000 

3 Loại vô công 3x5A MV3E4R Cái 1 1,205,000 1,305,000 

 Loại trực tiếp, gián tiếp - CCX1: Giá CCX1 = giá CCX2 * 130% 

B CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ      

I CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA      

1 Điện tử 1 pha 5/80A C1 CE-38 Cái 1 356,000 456,000 

2 Điện tử 1 pha 1 giá 10/80A 220V, C1 CE-18G Cái 1 525,000 625,000 

3 Điện tử 1 pha 3 giá 5/80A 220V, C1 CE-14 Cái 1 955,000 1,155,000 

II CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA      

1 Điện tử 3 pha 1 giá 5/100A ME-40 Cái 1 2,660,000 3,585,000 
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2 Điện tử 3 pha 3 giá 5/100A ME-42 Cái 1 3,610,000 4,535,000 

3 Điện tử 3 pha 3 giá 5/10A ME-41 Cái 1 3,610,000 4,700,000 

STT TÊN HÀNG MÃ HÀNG ĐVT SL 
GIÁ CHƯA 

KIỂM ĐỊNH 

GIÁ CÓ 

KIỂM ĐỊNH 

C BIẾN DÒNG HẠ THẾ (CẤP 0.5), MỘT TỶ SỐ - CT0.6     

1 50/5A, 75/5A - 5VA Wm2  Cái 1 298,000 448,000 

2 100/5A, 150/5A - 5VA, N1  Cái 1 298,000 448,000 

3 200/5A, 250/5A, 300/5A - 10VA, N1  Cái 1 298,000 448,000 

4 400/5A - 15VA, N1  Cái 1 298,000 448,000 

5 500/5A, 600/5A - 15VA, N1  Cái 1 308,000 458,000 

6 400/5A, 500/5A, 600/5A - 15VA, N1 phi 80  Cái 1 381,000 531,000 

7 800/5A - 15VA, N1  Cái 1 395,000 545,000 

8 1000/5A, 1200/5A - 15VA, N1  Cái 1 439,000 589,000 

9 1500/5A, 1600/5A - 15VA, N1  Cái 1 520,000 670,000 

10 2000/5A - 15VA, N1  Cái 1 530,000 680,000 

11 2500/5A - 15VA, N1  Cái 1 632,000 782,000 

12 3000/5A, 3200/5A - 15VA, N1  Cái 1 693,000 843,000 

13 4000/5A - 15VA, N1  Cái 1 806,000 956,000 

14 5000/5A - 15VA, N1  Cái 1 928,000 1,078,000 

 

Ghi chú: 

1/ Giá trên áp dụng giao hàng tại kho bên Bán trong TP.HCM 

2/ Biến dòng hạ thế kiểm định thường không có hàng sẵn, Quý khách vui lòng liên hệ Công ty để báo thời gian kiểm định cụ thể. 

3/ Mục kiểm định được kiểm tại các Trung Tâm Thí Nghiệm thuộc Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam. 

4/ Giá bán chưa bao gồm VAT. 

5/ Giá trên áp dụng cho thanh toán 100% trước khi giao hàng 

6/ Thời gian bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất hoá đơn. 

7/ Ngoài các sản phẩm trong bảng báo giá trên, Quý khách hàng vui lòng liên hệ số hotline 0931 331 118 để được hỗ trợ và tư vấn 
 

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bách Việt 
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Thank you for your bussiness 


